TUẦN 26

Tiết 1: CHÀO CỜ

Tập trung toàn trường


Tiết 2: TOÁN

PHÉP CHIA PHÂN SỐ

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: HS biết thực hiện phép chia hai phân số: lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.
2. Kĩ năng: HS thực hiện được các phép chia hai phân số qua các bài tập theo yêu cầu.
3. Thái độ: HS hứng thú học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên:   - Bảng nhóm.

2. Học sinh:    - SGK, vở nháp.       
III. CÁC HOẠT ĐỘNG  DẠY – HỌC:

	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’

15’

1’

14’

17’

3’

8’

6’

3’
	1. Kiểm tra bài cũ:

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: 

b. Giới thiệu phép chia phân số:

3. Thực hành:

a. Bài 1: 

(3 số đầu).

- Viết phân số đảo ngược.

b. Bài tập 2:

Tính.

c. Bài  3a:

Tính.

4. . Củng cố -Dặn dò:


	+ Tìm 2/ 5 của 30?

+ Nêu cách tìm phân số của một số?

- GV nhận xét, đánh giá.

- GV giới thiệu bài.

* GV nêu ví dụ (SGK).

- Gợi ý HS nêu cách giải.

-> GV ghi bảng: 
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- GV hướng dẫn: 
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- Vậy chiều dài của hình chữ nhật là 
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- Cho HS thử lại bằng phép nhân.


[image: image5.wmf]15

7

30

14

3

2

10

7

=

=

x


- Cho HS nhắc lại cách chia hai phân số trên. 

- Cho HS vận dụng tính: 
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- Yêu cầu HS dựa vào VD trên nêu cách chia hai phân số.
- Gọi HS đọc quy tắc (SGK).

* Gọi HS đọc Y/c bài tập.

- Cho HS tự làm bài vào vở. 

- Gọi HS đọc KQ.

- NHận xét, chốt KQ đúng.

* Gọi HS đọc Y/c bài tập.

- Cho HS tự làm bài vào vở. 

- Gọi HS chữa bài, nêu cách làm.

- GV cùng HS cả lớp nhận xét, sửa chữa.

- Chốt KQ đúng.

- Gọi HS nhắc lại cách chia hai phân số.
* Gọi HS đọc y/c BT.

- Cho HS tự làm bài. 3 HS lên chữa bài.

- Nhận xét, chốt KQ đúng. 

+ KQ:  
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* Nêu quy tắc chia hai phân số?

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
	- 1 HS lên bảng làm bài, 1 HS trả lời.

- Cả lớp nhận xét, bổ sung.

- HS nghe.

* HS theo dõi.

- 1 HS nêu.

-  HS  theo dõi.

- 2 HS nêu.

- 1 HS lên bảng tính, HS khác tính vào nháp.

- 1 HS nêu.

- 3, 4 HS đọc quy tắc chia phân số.

* 1HS đọc Y/c bài tập.

- HS tự làm bài vào vở. 

- HS nối tiếp nhau đọc KQ.

* 1 HS đọc.

- Cả lớp làm bài vào vở.

- 3 HS lên bảng chữa bài.

- Lớp nhận xét, bổ sung.
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- 1 HS nêu.

* 1 HS nêu.

-  Cả lớp làm vào vở.

- 3 HS lên bảng làm bài.

- Lớp nhận xét.

* 1 HS nêu.

- HS nghe.


Tiết 3: TẬP ĐỌC
THẮNG BIỂN
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:HS đọc đúng, rõ ràng. rành mạch bài tập đọc; ngắt, nghỉ hơi đúng.
- Hiểu ND: Ca ngợi lòng dũng cảm, ý chí quyết thắng của con người trong cuộc đấu tranh chống thiên tai, bảo vệ con đê, giữ gìn cuộc sống bình yên. 

2. Kĩ năng:Bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài với giọng sôi nổi, biết nhấn giọng các từ ngữ gợi tả. 
3. Thái độ:Giáo dục HS lòng dũng cảm, tính kiên trì.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
1. Giáo viên:  - Tranh minh hoạ bài đọc SGK.
2. Học sinh:   - SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’

2’
12’
8’
10’
3’

	1. Kiểm tra bài cũ.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b.Hướngdẫn luyện đọc. 

c. Tìm hiểu bài:

d. Đọc diễn cảm:

3. Củng cố- Dặn dò:


	- Đọc thuộc lòng Bài thơ về tiểu đội xe không kính. 

  -  Nêu nội dung bài.

- GV nhận xét.
* Cho HS xem tranh minh họa bài TĐ -> GV giới thiệu bài.
* Gọi HS đọc bài.

- HD chia đoạn..

- Gọi HS đọc nối tiếp 3 đoạn.

-> GV sửa lỗi phát âm.

- Gọi HS đọc lần 2,  kết hợp giải nghĩa từ.

- Luyện đọc theo cặp.

- Gọi HS đọc toàn bài.

- GV đọc mẫu. 

* Cho HS đọc thầm toàn bài.
- Cuộc chiến đấu giữa con người với bão biển được miêu tả theo trình tự như thế nào?
- Gọi HS đọc đoạn 1.

+ Tìm những từ ngữ, hình ảnh nói lên sự đe doạ của cơn bão biển?

- Đọc thầm đoạn 2. 

+ Cuộc tấn công dữ dội của cơn bão biển được miêu tả như thế nào?

+ Đoạn 1, 2 tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật gì để miêu tả hình ảnh của biển cả?
+ Tác giả sử dụng biện pháp ấy có tác dụng gì?

- Đọc đoạn 3.

+ Những từ ngữ hình ảnh nào thể hiện lòng dũng cảm, sức mạnh và chiến thắng của con người trước cơn bão biển?

+ Nêu ý nghĩa của bài?

* Gọi HS đọc nối tiếp toàn bài.
-  Đọc bài với giọng như thế nào?

- GV đọc diễn cảm đoạn 2 

- Cho HS luyện đọc diễn cảm theo cặp.

- Thi đọc diễn cảm.

- GV nhận xét, bình chọn.

* Nêu nội dung của bài.

- Nhận xét giờ học.
- Dặn HS chuẩn bị bài sau. 
	- HS đọc bài.

- 1 HS nêu ND bài.
- Nhận xét.

* HS quan sát tranh, nêu nội dung tranh.
* 1 HS đọc toàn bài.

- HS chia 3 đoạn.

-  HS đọc nối tiếp đoạn lần 1.
- Luyện đọc phát âm.
- HS đọc nối tiếp lần 2.
1 HS đọc chú giải.

- Từng cặp đọc bài.

- 1 HS khá đọc.

- HS theo dõi.

* HS đọc thầm.

- HS trả lời: Biển đe dọa – biển tấn công – người thắng biển.

- 1 HS đọc.

+ Gió bắt đầu mạnh, nước biển càng dữ, biển cả muốn nuốt tươi con đê mỏng manh ...

- HS đọc.

+ Cơn bão có sức phá hủy tưởng như không gì cản nổi: Như một đàn cá voi lớn, …. 
+ Biện pháp so sánh: như con cá mập đớp con chim, như đàn voi lớn.

+ Biện pháp nhân hóa: Biển cả muốn nuốt tươi con đê mỏng manh...Khắc họa rõ nét mối nguy hiểm của cơn bão ở biển.
- 1 HS đọc.

+ Hơn hai chục thanh niên mỗi người vác một vác vẹt, nhảy xuống dòng nước đang cuốn dữ … 
+ HS nêu.

* 3 HS đọc bài. 

- HS trả lời.

- HS theo dõi.

- HS đọc theo cặp. 

- 3 HS thi  đọc diễn cảm.

* 1 HS nêu.

- HS nghe.


TUẦN 26

Tiết 1: CHÀO CỜ

Tập trung toàn trường

Tiết 2:TOÁN
                                               LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:HS thực hiện được phép chia hai phân số. 
2. Kĩ năng: HS vận dụng để giải toán về tìm thành phần chưa biết trong phép nhân, phép chia phân số.
3. Thái độ:Giáo dục  HS tính chính xác, khoa học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: 

1. Giáo viên:   - Bảng nhóm phụ.
2. Học sinh:    - SGK, vở nháp.       
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’

32’

17’
15’
3’
	1. Kiểm tra bài cũ:

2. Luyện tập.
a. Bài 1:
- Tính rồi  rút gọn.
b. Bài 2:
- Tìm x.
3. Củng cố - Dặn dò:


	- Nêu quy tắc chia hai phân số.

- Tính:
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-> Nhận xét, đánh giá.
* Đọc yêu cầu của bài.

- Gọi HS nhắc lại cách rút gọn phân số.

- Y/c HS làm bài vào vở.
- Gọi 2 HS chữa bài.
- HD nhận xét, sửa chữa.

- GV chốt KQ đúng.
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* Gọi HS đọc y/c của bài.

- Thảo luận nhóm để biết cách tìm thành phần chưa biết của phép tính.

- Cho HS làm bài vào vở.

2 HS làm bảng lớp.

- HD nhận xét, sửa chữa.
- Chốt lời giải đúng.
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- Cho HS đổi vở kiểm tra.

* Nhận xét giờ học.

- Dặn HS ôn bài và chuẩn bị bài sau.


	- 1 HS nêu.

- 2 HS lên bảng làm bài, cả lớp viết nháp.
- Nhận xét, sửa chữa.
* HS đọc.

- 1 HS nêu.

- HS làm vào vở.

2  HS lên bảng làm bài.

- Nhận xét, sửa chữa.

b/
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* 1 HS đọc.

- Thảo luận nhóm 2.

+ Đại diện nhóm trả lời. (Tìm thừa số, số chia).

- HS làm vào vở.

- 2 HS làm trên bảng.

- Cả lớp nhận xét, sửa chữa.
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- Đổi vở kiểm tra.  

* HS lắng nghe.


 Tiết 4:ĐẠO ĐỨC
 TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO (tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:HS nêu được ý nghĩa của hoạt động nhân đạo.
2. Kĩ năng: Nêu được ví dụ về hoạt động nhân đạo. Thông cảm với bạn bè và những người gặp khó khăn, hoạn nạn ở lớp, ở trường và cộng đồng. 
3. Thái độ:Tích cực tham gia một số hoạt động nhân đạo ở lớp, ở trường, ở địa phương phù hợp với khả năng và vận động bạn bè, gia đình cùng tham gia. 
II.  ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

1. Giáo viên:    -  3 tấm bìa: xanh, đỏ, trắng.

2. Học sinh:     - SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’

1’

12’
16’
3’

3’
	1. Kiểm tra bài cũ:

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Tìm hiểu thông tin:

3.  Luyện tập:

a. Bài 2 :
b. Bài 3 : 

- Bày tỏ ý kiến .
4. Ghi nhớ. 

5. Củng cố- Dặn dò:
	- Nêu một số việc em đã làm để bảo vệ công trình công cộng.

- GV nhận xét.
* GV giới thiệu bài.
* CHo HS đọc thông tin và thảo luận câu hỏi 1, 2 SGK - Gọi HS trình bày ý kiến.
-> GV kết luận: Trẻ em và nhân dân ở các vùng bị thiên tai hoặc có chiến tranh đã phải chịu nhiều khó khăn, thiệt thòi. Chúng ta cần cảm thông chia sẻ với họ, quyên góp tiền của để giúp đỡ họ. Đó là một hoạt động nhân đạo.

* HS đọc đề bài.
- Thảo luận nhóm. 

- Các nhóm trình bày.

- GV cùng HS nhận xét.

-> GV Kết luận: Việc làm trong tình huống a, c là đúng.

 - Việc làm trong tình huống b là sai: vì không phải xuất phát từ tấm lòng cảm thông, mong muốn chia sẻ với người tàn tật, mà chỉ để lấy thành tích cho bản thân.

* Gọi HS đọc đề bài.

- Tổ chức HS bày tỏ ý kiến bằng cách thể hiện bìa:

Đỏ - đúng;     xanh – sai.

- GV đọc các ý kiến. 

- HS bày tỏ ý kiến. 

-> GV Kết luận ý đúng; 
* Gọi HS đọc ghi nhớ (SGK)

-  Cho HS liên hệ thực tế.
* Nhận xét giờ học.

- Dặn HS sưu tầm các thông tin, truyện, tấm gương, ca dao, tục ngữ,... về các hoạt động nhân đạo.

	- 2 HS nêu.

- Nhận xét.
*  HS nghe.

* Đọc thông tin.

- Thảo luận nhóm 2. 

- HS trình bày.

- HS nghe.

*  Đọc đề bài.

- Thảo luận nhóm 2 .

- Trình bày. 

- Nhận xét. 

-> HS nghe.

* 1 HS đọc. 

- Giơ thẻ bày tỏ ý kiến của mình.

* 3 HS đọc ghi nhớ.
- HS liên hệ.
* HS nghe.


Tiết 1: THỂ DỤC

Giáo viên chuyên dạy

Tiết 2 :TOÁN
 LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:Thực hiện được phép chia hai phân số, chia số tự nhiện cho phân số. 
2. Kĩ năng:HS làm được các bài tập: 1, 2 trang 137.
3. Thái độ:HS hứng thú học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
1. Giáo viên: - Bảng phụ.
2. Học sinh:  - SGK, vở nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Họat động của HS

	4’

32’
3’
	1. Kiểm tra bài cũ:

2. Luyện tập.
a. Bài 1:

- Tính rồi rút gọn.

b. Bài 2 :

- Tính (theo mẫu)
3. Củng cố- Dặn dò:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	- Tính:     
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- Nêu quy tắc chia hai phân số.

-> Nhận xét, đánh giá.
*  Gọi HS đọc đề bài. 

- Yêu cầu HS tự làm vào vở.

- Gọi 3 HS làm bảng lớp (nêu cách làm).
- HDHS nhận xét.
- Chốt KQ đúng.

* Gọi HS đọc đề bài. 

- Hướng dẫn mẫu (như SGK).
- Y/c HS làm bài.
- Gọi 3 HS làm bảng lớp.
- GV chấm và nhận xét một số bài trong vở HS.

- GV cùng HS nhận xét, đánh giấ bài trên bảng
- GV chốt KQ đúng.

- Gọi HS nêu cách chia số tự nhiên cho phân số.

* GV nhận xét và củng cố cách làm.
-   Về nhà ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.


	- 1 HS lên bảng làm bài.
- 1 HS nêu quy tắc.
- Lớp nhận xét, sửa chữa.

* 1 HS đọc. 

- 3 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở.

- Nhận xét, sửa chữa.
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* 1 HS đọc.

- HS theo dõi.

- HS làm bài vào vở. 3 HS lên bảng chữa bài.

a,    3 : 
[image: image41.wmf]5

21

5

7

3

7

5

=

=

x

      

b)  4 : 
[image: image42.wmf]12

1

3

4

3

1

=

=

x


c)  5 : 
[image: image43.wmf]30

1

6

5

6

1

=

=

x


-  HS nêu.

* HS nghe.




Tiết 5 :LUYỆN TỪ VÀ CÂU
LUYỆN TẬP VỀ CÂU KỂ:  AI LÀ GÌ?

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:HS luyện tập, củng cố về câu kể Ai là gì ?
2. Kĩ năng: Nhận biết được câu kể Ai là gì? trong đoạn văn, nêu được tác dụng của câu kể tìm được; biết xác định CN, VN trong mỗi câu kể Ai là gì?  đã tìm được; viết được đoạn văn ngắn có dùng câu kể Ai là gì? 
3. Thái độ:HS có ý thức khi giao tiếp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
1. Giáo viên:    - Bảng nhóm, máy chiếu.

2. Học sinh:      - SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’

32’
1’
13’
3’

	1. Kiểm tra bài cũ:

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:
b. Luyện tập:

Bài 1:
Nhận biết được câu kể Ai là gì? nêu được tác dụng của câu.
b. Bài  2:
- Xác định CN, VN trong mỗi câu kể Ai là gì?  
c. Bài 3
- Viết được đoạn văn ngắn có dùng câu kể Ai là gì? 
3. Củng cố Dặn dò:


	- Câu kể Ai là gì? gồm những bộ phận nào? Chúng có tác dụng gì?

- Câu kể Ai là gì? dùng để làm gì?  Em hãy lấy ví dụ.

-> GV nhận xét , đánh giá.

- GV giới thiệu bài.
* Gọi HS đọc nội dung và y/c bài tập.

- GV nói thêm về hai ông Nguyễn Tri Phương, ông Hoàng Diệu.

+ Giải nghĩa một số từ ngữ: ngụ cư, chòi vịt, trầm lặng, cánh tay. 

- GV phát phiếu học tập cho các nhóm làm bài. 

- Cho 2 nhóm xong trước lên gắn phiếu.
- HD cả lớp nhận xét, đánh giá.

- GV chốt lời giải đúng.

- Các nhóm thảo luận để tìm tác dụng của mỗi câu kể Ai là gì? dùng để giới thiệu hay nêu nhận định?

- GV nhận xét , kết luận.

* Gọi HS đọc đề bài.

- Cho HS tự viết bài vào vở.

- GV treo bảng phụ BT.

- Gọi HS lên chũa bài.

- đổi chéo kiểm tra bài làm của nhau.

- GV chữa bài và nhận xét.

* Gọi HS đọc đề bài. 

- Gợi ý cách viết.
- Cho HS viết bài vào vở.

- Gopij HS trình bày.

- GV và HS nhận xét .

- GV nhận xét tuyên dương.
* Nhận xét giờ học.

- Dặn dò HS. 
	- 2 HS trả lời và lấy VD. 

- Nhận xét.
- HS nghe.

* 2 HS đọc.

- HS quan sát tranh và nghe.

- HS nghe.

- Các nhóm nhận phiếu và thảo luận.
- 2 nhóm trình bày trước lớp. Lớp nhận xét.

+ Nguyễn Tri Phương / là người Thừa Thiên.   ( GT)

+ Cả hai ông / đều không phải là người Hà Nội.-> nhận định.

+ Ông Năm/ là dân ngụ cư của làng này. -> Giải thích 
+ Cần trục/ là cánh tay kì diệu của các chú công nhân. (nhận định).
- Thảo luận nhóm đôi.

- Nêu miệng KQ.

- Nhận xét.
* Đọc yêu cầu.
- 2 nhóm làm vào bảng phụ đính và trình bày trên bảng.

- Chữa bài.
- Đổi vở kiểm tra.

* 2 HS đọc.

- HS nghe.

- HS viết đoạn văn vào vở.

- Một số HS đọc bài viết của mình.

- Nhận xét.
* HS nghe.


Tiết 2:TẬP ĐỌC
GA- VRỐT NGOÀI CHIẾN LUỸ.
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:HS đọc đúng, rõ ràng, rành mạch bài tập đọc. Đọc đúng các tên riêng nước ngoài
- Hiểu ND : Ca ngợi lòng dũng cảm của chú bé Ga-vrốt. 
2. Kĩ năng:Bước đầu biết đọc đúng lời đối đáp giữa các nhân vật và phân biệt với lời người dẫn chuyện.
3. Thái độ:Giáo dục HS lòng dũng cảm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
1. Giáo viên:  - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

2. Học sinh:   - SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
	Thời gian 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS


	4’

1’
12’
8’
8’
3’
	1.  Kiểm tra bài cũ:

2. Bài  mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Luyện đọc.
c. Tìm hiểu bài:

d. Đọc diễn cảm:

- Đọc đúng lời đối  đáp giữa các nhân vật.
3. Củng cố- Dặn dò:


	- Đọc bài Thắng biển và nêu nội dung bài học.

- GV nhận xét.

- GV giới thiệu bài.
* Gọi 1 HS đọc bài.

- GV hướng dẫn chia đoạn:.
- Gọi HS đọc nối tiếp. 
-> GV sửa lỗi phát âm.

+ Lần 2: Đọc kết hợp giải nghĩa từ:

- Luyện đọc theo cặp.

- Gọi 1 HS đọc.
* Đoạn 1 : 

- Ga-vrốt ra ngoài chiến luỹ để làm gì?

- Vì sao Ga-vrốt ra ngoài chiến luỹ trong lúc mưa đạn như vậy?

* Đoạn 2 : 

- Tìm những chi tiết thể hiện lòng dũng cảm của Ga- vrốt?

- Vì sao tác giả nói Ga-vrốt là một thiên thần?

- Em có cảm nghĩ gì về nhân vật Ga-vrốt?

- Nêu ý nghĩa của bài?

* Đọc toàn bài theo cách phân vai:

- Cuốc - phây - rắc: Ngạc nhiên lo lắng. 

- Ga-vrốt: Bình thản, hồn nhiên, tinh nghịch.  

- Thi đọc diễn cảm theo phân vai.

- GV và lớp bình chọn nhóm đọc hay nhất.

* Nêu nội dung của bài.

- Liên hệ thực tế.

- Dặn HS về đọc lại bài và chuẩn bị bài sau.


	- HS đọc bài và nêu nội dung.

- Nhận xét.
- HS nghe.

* 1 HS đọc  toàn bài.
- HS chia 3 đoạn.
- HS đọc nối tiếp lần 1.

+ Luyện phát âm từ khó.

- Đọc nối tiếp lần 2.

+ Đọc chú giải.

- Từng cặp HS luyện đọc.

- Nhận xét.
- 1 HS khá đọc toàn bài.
- 1 HS đọc.

* HS đọc thầm.

- Ga- vrốt ra ngoài chiến lũy để nhặt lựu đạn giúp nghĩa quân.

- Vì em nghe thấy Ăng- giôn- ra nói chỉ còn 10 phút nữa thì chiến lũy không còn quá 10 viên đạn.

* 1 HS đọc.

- … bóng cậu thấp thoáng dưới làn mưa đạn, chú bé dốc vào miệng giỏ những bao đầy đạn của bọn lính chết ngoài chiến lũy...

- Vì Ga- vrốt bất chấp nguy hiểm… đạn giặc không thể đụng tới được.

-  Ga- vrốt là một cậu bé anh hùng.

- HS nêu.

*  HS phân vai.
- Các nhóm thi đọc.

- HS bình chọn nhóm đọc hay nhất. 

* 2 HS nêu.

- Nhiều HS liên hệ.
- HS nghe.





Tiết 3+4: TIẾNG ANH

Giáo viên chuyên dạy

Tiết 5: TIN HỌC

Giáo viên chuyên dạy

Tiết 1: TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:Thực hiện được phép chia hai phân số. Biết cách tính và viết gọn phép chia phân số cho số tự nhiên. Biết tìm phân số của một số. 
2. Kĩ năng:HS vận dụng để làm các bài tập theo y/c.
3. Thái độ:Giáo dục HS tính chính xác, cẩn thận, trình bày khoa học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
1. Giáo viên:   - Phiếu học tập.

2. Học sinh:    - SGK. Vở nháp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’

32’
1’
12’
10’
10’
3’
	1. Kiểm tra bài cũ:
- Chia hai phân số.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:
b. Hướng dẫn làm bài tập:
*Bài 1:
- Tính.
* Bài  2:
- Phép chia phân số cho số tự nhiên.
*Bài 4:
- Biết tìm phân số của một số.
3. Củng cố - Dặn dò: 

	+ Tính:   
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+ Nêu quy tắc chia hai phân số.

- GV nhận xét , đánh giá.
- GV giới thiệu bài.
* Đọc yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS làm bài.
- Gọi HS chữa bài.

- Nhận xét, chốt KQ đúng.
+ Nêu lại cách chia hai p/s.

* Gọi HS đọc bài.

- GV hướng dẫn mẫu như SGK.

- GV phát phiếu học tập cho 2  nhóm làm để chữa bài.

* Đọc đề bài.

- HDHS nêu cách làm.
- Y/c HS tự làm bài.

- Gọi 1 HS làm trên bảng.

- GV chấm một số bài và nhận xét.

- Chữa chung trên bảng lớp.

* Nhận xét giờ học.
- Về ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.


	- 2 HS lên bảng làm.

+  1 HS nêu.

- Nhận xét.
- HS nghe.

* 1 HS đọc.

- Quy tắc chia hai phân số.

- 1 HS nêu.

- Cả lớp làm vào vở, 3 HS lên bảng làm.

- Nhận xét.
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- 1 HS nêu.

* Đọc đề bài.
- HS theo dõi.

- HS làm bài.
- Chữa bài.
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* 2 HS đọc.

- HS nêu.

- Cả lớp làm vào vở, 1 HS lên bảng tóm tắt và giải bài toán.

                 Bài giải

  Chiều rộng của mảnh vườn đó là:

60 x 
[image: image52.wmf]5

3

= 36 (m)
Chu vi của mảnh vườn đó là:

( 60 +  36 )  x 2 = 192 ( m) Diện tích của mảnh vườn đó là:

60 x 36 = 2160 ( m2 )

        Đáp số: Chu vi: 192 m;

               Diện tích: 2160 m2.      

* HS nghe.


Tiết 4:TẬP LÀM VĂN
LUYỆN TẬP XÂY DỰNG KẾT BÀI 
TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:Nắm được hai kiểu kết bài (mở rộng, không mở rộng) trong bài văn miêu tả cây cối.
2. Kĩ năng:HS bước đầu viết được đoạn kết bài mở rộng cho bài văn tả cây cối. 
3. Thái độ:Giáo dục HS ý thức trồng, chăm sóc và bảo vệ cây cối.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
1. Giáo viên:   -  Bảng phụ viết dàn ý BT 2, Giấy khổ to.
2. Học sinh:    - SGK. tranh, ảnh một số loài cây.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’
32’

3’
	1. Kiểm tra bài cũ:

2. Bài mới:

 a. Giới thiệu bài:

 b. Hướng dẫn làm bài tập:

*Bài 1:
*Bài 2:

*Bài 3:

*Bài 4:

- Viết kết bài mở rộng bài văn tả một cây.
3. Củng cố Dặn dò:
	- Có mấy cách mở bài?

+ Đọc mở bài gián tiếp tả một cây hoa mà em thích.

-> GV nhận xét . đánh giá.
* GV giới thiệu bài.

* Gọi HS đọc nối tiếp 2 đoạn văn (SGK).

- Hỏi: 
+ Nội dung của 2 đoạn văn là gì?

+ Có thể dùng 2 đoạn văn đó để làm kết bài không? 
- GV nhận xét, kết luận.

* Đọc yêu cầu của bài.
- Cho HS thảo luận nhóm đôi.
- Gọi HS trả lời câu hỏi.
- GV nhận xét, chốt ý đúng. 
-> GV treo bảng phụ các ý của kết bài mở rộng, Gọi HS đọc.
* Gọi HS đọc bài tập. 

- GV giải thích nội dung và y/c của BT.

- Y/c HS viết bài vào vở.
- Gọi HS đọc bài làm.
- HD nhận xét, sửa lỗi.
* Gọi HS đọc Y/c bài tập.

- Y/c HS làm bài. GV phát giấy khổ to cho 2 HS làm.
- HDHS nhận xét, chữa bài trên giấy khổ to.
- Gọi HS đọc bài làm của mình.

- GV cùng HS nhận xét.

- GV nhận xét, đánh giá một số bài trong vở của HS.
* Nêu các cách kết bài cho bài văn miêu tả cây cối?
- Nhận xét giờ học.

- Dặn dò HS

	- 1 HS nêu.

- 1 HS đọc.

- Nhận xét.
* HS nghe.

*  2 HS nối tiếp đọc 2 mở bài. 

+ Đoạn a nói về tình cảm người tả đối với cây, đoạn văn b nói về  ích lợi của cây và tình cảm của người tả đối với cây .

+ ... để dùng để kết bài được.
* 1 HS đọc.

- Thảo luận nhóm đôi, trả lời các câu hỏi trong BT dể hình thành các ý cho một kết bài mở rộng.

- HS nối tiếp nhau trả lời.

-> 1 HS đọc.

* 2 HS đọc.

- Nghe.

- HS chọn viết kết bài cho bài cho bài văn tả cây cối. 
- HS đọc kết bài của mình.

- Cả lớp nhận xét.

* 1 HS đọc.

- HS viết bài vào vở.
- 2 HS viết vào giấy khổ to -> gắn bài lên bảng và đọc bài làm -> lớp nhận xét.

- 3, 4 HS đọc.

* 1, 2 HS nêu.

- HS nghe.


Tiết 3: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
MỞ RỘNG VỐN TỪ: DŨNG CẢM
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:Tiếp tục mở rộng và hệ thống hóa một số từ ngữ thuộc chủ điểm Dũng cảm qua việc tìm từ cùng nghĩâ, trái nghĩa. Biết một số thành ngữ gắn với chủ điểm.
2. Kĩ năng:Biết sử dụng các từ đã học để đặt câu và chuyển các từ đó vào vốn từ thích hợp.
3. Thái độ;Giáo dục HS tính dũng cảm trong một số tình huống cụ thể. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
1. Giáo viên: - Bảng phụ.
2. Học sinh:  -  SGK, Từ điển tiếng Việt (nếu có)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’

32’

3’
	1.Kiểm tra bài cũ.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Hướng dẫn làm bài tập: 

*Bài 1
- Tìm từ cùng nghĩa, trái nghĩa với từ “dũng cảm”
*Bài 2:
- HS tự đặt câu.
*Bài 3:
*Bài 4:
- Hiểu thành ngữ nói về lòng dũng cảm.
*Bài 5:

Đặt câu...
3. Củng cố, Dặn dò:

	- Đặt câu kể Ai là gì?, Gạch dưới CN, VN trong câu dó?
- GV nhận xét , đánh giá.

- GV giới thiệu bài.

* Gọi HS đọc y/c BT.

- GV HD mẫu. 

- Cho HS thảo luận nhóm đôi.

- Gọi HS lên bảng viết từ.
- GV cùng HS nhận xét, bổ sung. -> GV chốt từ đúng.
- Gọi HS đọc to các từ vừa tìm.

* Gọi HS đọc y/c BT.
- Yêu cầu HS tự đặt câu.
- Gọi 2 HS lên bảng viết câu văn theo y/c.

- HDHS nhận xét, sửa chữa.

-> GV đánh giá.

- Gọi vài HS đọc câu văn của mình.

- GV cùng HS nhận xét, sửa chữa
* Gọi HS đọc y/c của bài.

- Y/c HS làm vào vở.

- Gọi HS đọc bài làm. 

- GV nhận xét, chốt ý đúng..

* Đọc yêu cầu của bài.

- Thảo luận nhóm đôi, làm bài vào giấy to. 

- HD chữa bài. 

- HDHS nêu ý nghĩa của mỗi câu thành ngữ, tục ngữ vừa tìm.
* Gọi HS đọc y/c BT.

- Y/c HS tự đặt câu với 1 trong 2 thành ngữ và trình bày miệng.

- GV + HS nhận xét. 
* Nhấ mạnh nội dung bài học.

- Cho HS liên hệ thực tế.

- Dặn HS về nhà ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.


	- 2 HS lên bảng làm.

- Nhận xét.

- HS nghe.

* 1 HS đọc .
- HS thảo luận nhóm đôi.

- HS nối tiếp lên viết các từ.
- Cả lớp nhận xét, bổ sung.

- HS nối tiếp đọc từ.

+ Từ cùng nghĩa với từ dũng cảm là: can đảm, can trường, gan, gan dạ, anh hùng,, …

+ Từ trái nghĩa với từ dũng cảm là: nhát, nhát gan, nhút nhát, nhu nhược, hèn hạ...
* 1 HS đọc.

- HS tự đặt câu.
- 2 HS viết bảng.

- Nhận xét, sửa chữa.

- HS nối tiếp đọc câu văn của mình.
* 1, 2 HS đọc.

- HS làm vào vở và đọc bài làm của mình.

+ dũng cảm bênh vực lẽ phải

+ khí thế anh dũng

+ hi sinh anh dũng

* 1 HS đọc.

- Các nhóm thảo luận và trình bày trước lớp.

- Thành ngữ nói về lòng dũng cảm:  Vào sinh ra tử, 

        Gan vàng dạ sắt.
- HS cùng GV tìm hiểu ý nghĩa của các thành ngữ, tục ngữ trên.
* 1 HS đọc.

- HS tiếp nối nhau đọc câu mình đặt.

* HS nghe.
- HS liên hệ.


 Tiết 1:TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:Giúp HS củng cố về các phép tính với phân số. 
2. Kĩ năng:Rèn kĩ năng thực hiện các phép tính với phân số.
3. Thái độ:Giáo dục HS tính chính xác, cẩn thận, trình bày bài giải khoa học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
1. Giáo viên:   - Bảng phụ.
2. Học sinh:    - Vở ô ly.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’

32’
3’
	1. Kiểm tra bài cũ:

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Hướng dẫn  luyện  tập:
* Bài 1(a, b):
- Tính.
MT: HS thực hiện được các phép tính cộng phân số.
* Bài 2:(a.b) Tính.
- MT: HS thực hiện được các phép tính trừ phân số.
*Bài 3(a, b):
- MT: HS thực hiện được các Phép nhân phân số.
*Bài 4 (a, b): 

MT: Phép chia phân số.
4. Củng cố- Dặn dò:


	- Nêu cách thực hiện phép cộng, trừ hai phân số khác mẫu số? 
- Nêu cách thực hiện phép nhân, chia phân số?
- GV nhận xét, đánh giá.
- GV giới thiệu bài học, ghi đầu bài lên bảng.
* Gọi HS đọc y/c BT.
- Yêu cầu HS tự làm bài. Nhắc HS quan sát mẫu số các phân số của từng phần để chọn MSC cho phù hợp.

- Gọi lần lượt 2 HS lên bảng làm từng phép tính.
- Gọi HS nhận xét, chữa bài (nếu sai).
- GV đánh giá, chốt KQ đúng.

-> Gọi HS nhắc lại cách cộng hai phân số cùng (khác) mẫu số.
* Gọi HS đọc y/c BT.
- GV thực hiện tương tự BT 1.
- Cho HS đổi vở KT bài  nhau.
-> Gọi HS nhắc lại cách trừ hai phân số.
* Đọc yêu cầu của bài. 

- Y/c HS tự làm bài. 

+ Nhắc HS có thể rút gọn p/s trước khi thực hiện.

- Gọi 2 HS chữa bài.

- HD nhận xét, sửa chữa.

- GV chốt lời giải đúng.

-> Gọi HS nhắc lại cách nhân hai p/s và nhân p/s với số TN.
* GV thực hiện tương tự BT 3. 

-> Cho HS đổi vở kiểm tra.

* Nhận xét giờ học.

- Dặn dò HS.

	- 1 số HS nêu.

- Nhận xét.
- Nghe.

* 1 HS đọc.

- Cả lớp làm vào vở. 2 HS lần lượt lên bảng làm bài (mỗi HS làm 1 phép tính).
- Nhận xét, sửa chữa:

a/ 
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-> 2 HS nêu.

* 1 HS đọc.

- HS tự làm bài vào vở.

- 2 HS làm bài trên bảng.

- Nhận xét, sửa chữa.

a,  
[image: image55.wmf]15

14

15

55

15

69

3

11

5

23

=

-

=

-


b/ 
[image: image56.wmf]12

1

12

9

12

10

4

3

6

5

=

-

=

-


- HS đổi vở KT bài  nhau.

-> 2 HS nêu.
* 1 HS đọc.

-  Cả lớp làm bài vào vở, sau đó 2 lên bảng chữa bài.
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- HS nhận xét, bổ sung.

-> 2 HS nêu.

* HS làm bài vào vở.

- 2 HS làm vào bảng nhóm, đính trên bảng, cả lớp cùng chữa bài đối chiếu với bài làm của mình.
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* HS nghe.




 
Tiết 2: THỂ DỤC
Giáo viên chuyên dạy

Tiết 4 :KỂ CHUYỆN
KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC.
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:Hiểu ND chính của câu chuyện (đoạn truyện) đã kể và biết trao đổi về ý nghĩa của câu chuyện (đoạn truyện).
2. Kĩ năng:Kể lại được câu chuyện ( đoạn truyện) đã nghe, đã đọc nói về lòng dũng cảm.
3. Thái độ:Qua câu chuyện học được lòng dũng cảm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
1. Giáo viên:  - Truyện về lòng dũng cảm của con người.
2. Học sinh:   - Sưu tầm truyện về lòng dũng cảm của con người.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’
32’

3’
	1. Kiểm tra bài cũ:
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Hướng dẫn kể chuyện:

c. Thực hành kể và trao đổi về ý nghĩa câu chuyện:

3. Củng cố -Dặn dò:


	- Kể lại câu chuyện Những chú bé không chết và nêu ý nghĩa của câu chuyện.

- GV nhận xét, đánh giá.
- GV giới thiệu bài.
* Tìm hiểu yêu cầu đề bài:

- GV chép đề lên bảng. Gọi HS đọc.
- GV hỏi để gạch chân những từ trọng tâm của đề bài.

- Gợi ý : Gọi 4 HS nối tiếp đọc 4 gợi ý của bài. 

-> Lưu ý : Ngoài những câu chuyện trong SGK như ở gợi ý 1 các em có thể chọn các câu chuyện mà các em được nghe, được đọc, 

- Yêu cầu HS giới thiệu câu chuyện định kể? (Khuyến khích hs chọn truyện ngoài SGK).
* Cho HS kể chuyện theo nhóm 4. 

-  Thi kể trước lớp và trao đổi ý nghĩa câu chuyện. 

- Dựa vào tiêu chí: Nội dung, cách kể, cách dùng từ để bình chọn các câu chuyện đoạn truyện bạn kể?

+ Nêu ý nghĩa câu chuyện?
* GV nhận xét, biểu dương HS.
- Liên hệ thực tế.

- Nhận xét giờ học.
- Dặn dò HS.

    
	- 2 HS kể và nêu ý nghĩa của câu chuyện.
- Nhận xét.
- HS nghe.

- Đọc đề bài. 

- HS trả lời câu hỏi tìm hiểu đề bài.
- Đọc gợi ý.

- HS nghe.

- Giới thiệu câu chuyện định kể. 

* Kể chuyện trong nhóm.

- Thi kể chuyện trước lớp.

- HS  bình chọn bạn kể hay nhất.

+ HS nêu ý nghĩa câu chuyện mình kể.
* HS nghe.
- HS liên hệ.


Tiết 2:TẬP LÀM VĂN
LUYỆN TẬP MIÊU TẢ CÂY CỐI
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:Lập được dàn ý sơ lược bài văn tả cây cối nêu trong đề bài. 
2. Kĩ năng:Dựa vào dàn ý đã lập bước đầu viết được các đoạn thân bài, mở bài, kết bài cho bài văn tả cây cối đã xác định. 
3. Thái độ:Giáo dục HS ý thức trồng, chăm sóc và bảo vệ cây cối.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
1. Giáo viên:  -  Giấy khổ to, tranh ảnh về một số loài cây.

2. Học sinh:   - Sưu tầm tranh ảnh về một số loài cây.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 
	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’

32’
3’
	1. Kiểm tra bài cũ:
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Hướng dẫn làm bài tập:

* Tìm hiểu đề bài.

* HD HS quan sát tranh các cây. 

* HS viết bài.

3. Củng cố-Dặn dò:


	- Hỏi: 
+ Có mấy cách kết bài? Là những cách nào?
+ Đọc kết bài mở rộng cho bài văn tả cây hoa mà em thích. 

- GV nhận xét, đánh giá.

- GV giới thiệu bài.
* GV viết đề bài lên bảng. Gọi HS đọc đề bài. 
- Phân tích đề. GV gạch chân dưới các từ quan trọng.
* Cho HS quan sát tranh các cây. 

- Nêu cấu tạo của bài văn miêu tả cây cối?
- Nêu các cách mở bài, các cách kết bài ?
-> Lưu ý : Bài văn miêu tả cây cối gồm 3 phần :
- MB : Có thể chọn mở bài gián tiếp hoặc mở bài trực tiếp. 

- TB : Tả theo một trình tự nhất định : Tả từng thời kì phát triển của cây hay tả từng bộ phận của cây.

-  KB : chọn kết bài mở rộng. 

* Y/c HS làm bài vào vở.

- Gọi  HS đọc bài văn của mình. 

- GV và  HS nhận xét, biểu dương. 

* Nêu cấu tạo của bài văn miêu tả cây cối.

- Liên hệ thực tế.

- Nhận xét giờ học.

- Dặn HS về viết lại bài văn cho hay hơn và chuẩn bị bài sau.

     
	- 1 HS trả lời.
-  1, 2 HS đọc mở bài của mình..

- Nhận xét.
- HS nghe.

* Đọc đề bài: Tả một cây có bóng mát (hoặc cây ăn quả, cây hoa) mà em yêu thích.
- HS phân tích đề bài.
* HS quan sát tranh ảnh.
- HS trả lời. 

- HS nêu.
-> Nghe.
* Viết bài vào vở.

- 1 số HS đọc bài văn của mình.

- HS cả lớp nhận xét.

* HS nêu.

- HS liên hệ.
- Nghe.



Tiết 3 : ÂM NHẠC
Giáo viên chuyên dạy
Tiết 3:CHÍNH TẢ 

THẮNG BIỂN
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:HS nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng đoạn văn trích. 
- Làm đúng bài tập chính tả (bài 2 trang 77).

2. Kĩ năng:Rèn kĩ năng nghe - viết và trình bày một đoạn văn.
3. Thái độ:Giáo dục HS tính cẩn thận khi viết.
II. ĐỒ DÙNG DẠY -HỌC:
1. Giáo viên: - Giấy khổ to.
2. Học sinh:  - SGK. Vở ô li chính tả.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC:
	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt độngcủa HS

	4’

26’

1’
25’
6’
3’
	1. Kiểm tra bài cũ:

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Hướng dẫn viết chính tả:
- MT: HS  nghe - viết đúng bài chính tả.
3. Luyện tập:

* Bài 2a:
4. Củng cố -Dặn dò:


	- GV đọc cho HS viết: 
+ không gian, dãi dầu, rõ ràng.

- GV nhận xét, đánh giá.

* GV nêu mục đích, y/c giờ học -> giới thiệu bài.
* GV đọc đoạn viết (SGK)
- Gọi HS đọc to.

- Hỏi: Qua đoạn văn em thấy hình ảnh cơn bão biển hiện ra như thế nào?

- Gọi HS tìm các từ khó viết.

-> HDHS viết: 

lan rộng, dữ dội, rào rào, giận dữ, chống giữ.
+ Nêu cách trình bày bài?
(GV nhắc nhở HS về tư thế ngồi, cách cầm bút).

- GV đọc từng câu cho HS viết bài vào vở. 

- GV đọc lại bài viết, y/c HS soát lỗi và sửa lỗi.

- Cho HS đổi vở kiểm tra nhau.

- GV thu chấm, nhận xét một số bài trong vở HS.

* Gọi HS đọc đọc nội dung và y/c BT.
- Cho HS thảo luận nhóm đôi.
- GV treo bảng phụ, gọi 1 tổ HS lên làm bài.

- HDHS nhận xét, bổ sung.
- GV đánh giá, chốt bài làm đúng.
+ Thứ tự các từ cần điền là: lại, lồ, lửa, nõn, nến, long lanh, nắng, lũ, lên, lượn.

- Gọi HS  đọc đoạn văn đã hoàn chỉnh. 

* Nhận xét giờ học. 

- Dặn dò HS.
	- Cả lớp viết nháp, 2 HS lên bảng viết.

- Nhận xét, sửa chữa.
* HS nghe.

* HS theo dõi trong SGK.

-  1 HS đọc to, lớp đọc thầm
- Cơn bão biển hiện ra thật dữ dội. 

- HS tìm và đọc từ dễ viết sai.

-> 2 HS lên bảng viết từ khó, cả lớp viết vào nháp:  

- HS nêu.
- HS viết vào vở. 

- HS soát lỗi và sửa lỗi.

- HS đổi chéo vở kiểm tra nhau -> Nhận xét.
* 1, 2 HS đọc.

- Các nhóm thảo luận, dùng bút chì làm nhanh vào SGK. - 1 tổ HS tiếp sức nhau làm bài trên bảng phụ.
- Cả lớp nhận xét, sửa chữa.

- 1 HS đọc.

*Nghe.


Tiết 5:KĨ THUẬT
CÁC CHI TIẾT VÀ DỤNG CỤ CỦA BỘ LẮP GHÉP 
MÔ HÌNH CƠ KHÍ
 I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:HS biết tên gọi, hình dạng của các chi tiết trong bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. 
2. Kĩ năng:Sử dụng được cờ-lê, tua-vít để lắp vít, tháo vít. 
- Biết lắp ráp một số chi tiết với nhau. 

3. Thái độ:Giáo dục HS yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: 
1. Giáo viên:    - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.
2. Học sinh:     - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	3’

33’
1’
10’
10’
12’
3’
	1. Kiểm tra bài cũ: 

2. Bài  mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* Hoạt động 1:

- Làm quen các chi tiết và dụng cụ của bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. 

* Hoạt động 2: - Tên gọi, hình dạng, số lượng của các chi tiết và dụng cụ:

* Hoạt động 3:
- Cách sử dụng cờ-lê, tua-vít:

- Lắp ghép một số chi tiết: 

3. Củng cố-Dặn dò:
	-  Nêu cách chăm sóc rau, hoa?

- GV nhận xét, đánh giá.
* GV nêu mục đích. y/c giờ học -> Giới thiệu bài.
* Yêu cầu HS đọc SGK.
- Hỏi:  Bộ lắp ghép có bao nhiêu loại chi tiết và được chia làm bao nhiêu nhóm? 

-> GV nhận xét, kết luận.
* Gọi HS nêu tên gọi, nhận dạng và đếm số lượng của từng chi tiết trong bảng H1.

- GV chọn chi tiết, HS nhận dạng, gọi đúng tên.

- GV giới thiệu và hướng dẫn cách sắp xếp các chi tiết trong hộp.

- Các nhóm tự nêu tên gọi, nhận dạng từng loại chi tiết, dụng cụ như H1.
* GV HD cách sử dụng cờ-lê, tua-vít trong các thao tác: Lắp vít, tháo vít.

- GV vừa giảng giải, vừa làm mẫu từng thao tác (như SGK) để HS theo dõi, sau đó cho HS thực hiện.
- Hỏi: Để lắp (tháo) vít, em sử dụng cờ-lê và tua-vít như thế nào?
* GV làm mẫu 1 trong 4 mối ghép trong hình 4 (SGK)
- Hỏi: Để lắp được hình a... cần chi tiết nào, số lượng là bao nhiêu?

- GV thao tác mẫu cách tháo các chi tiết của mối ghép và sắp xếp gọn gàng vào hộp.

* Gọi HS nhắc lại tên gọi của các chi tiết, dụng cụ trong bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.

- Nhận xét giờ học.

- Dặn HS về nhà tự ôn lại các chi tiết trong bộ lắp ghép và chuẩn bị bài sau.

	-  HS nêu.

- Nhận xét, bổ sung.
* HS nghe.

-  1,2 HS đọc.

* HS đọc thầm SGK.

 - HS nối tiếp nhau trả lời. 

* HS quan sát hình 1 (SGK),  gọi tên từng chi tiết.

- 1 số HS nêu.

- HS theo dõi. 

- Các nhóm thực hành.

* HS quan sát, theo dõi.
- HS thực hiện các thao tác theo HD của GV.

- HS trả lời.

* HS theo dõi.

- HS trả lời.

- HS xếp các chi tiết vào hộpn theo HD của GV.
* 1, 2 HS nêu.
- HS nghe.




Tiết 5:KHOA HỌC
NÓNG , LẠNH VÀ NHIỆT ĐỘ (tiếp theo)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:HS nhận biết được chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.
- Nhận biết được vật ở gần vật nóng hơn thì thu nhiệt nên nóng lên; vật ở gần vật lạnh hơn thì tỏa nhiệt nên lạnh đi.
2. Kĩ năng:HS giải thích được một số hiện tượng đơn giản liên quan đến sự co giãn vì nóng, lạnh của chất lỏng.
3. Thái độ:Giáo dục HS tính ham hiểu biết, yêu khoa học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC:
1. Giáo viên:   - Phích nước sôi, nhiệt kế.
2. Học sinh:    - Chuẩn bị theo nhóm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: 

	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’
32’
1’
15’
16’
3’
	1. Kiểm tra bài cũ: 

2. Bài  mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* Hoạt động 1:

- Tìm hiểu về sự truyền nhiệt. 

* Hoạt động 2:
 - Tìm hiểu sự co giãn của nước khi lạnh đi và nóng lên.

3. Củng cố-Dặn dò:
	- Hỏi: + Muốn đo nhiệt độ của vật người ta dùng gì? Có các loại nhiệt kế nào?

+ Hãy nêu cách đo nhiệt độ và đọc nhiệt độ khi dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ cơ thể?
-> Nhận xét, đánh giá.

* Nêu mục đích yêu cầu tiết học. 

* GV nêu mục tiêu của hoạt động.

- HDHS làm thí nghiệm trang 102 SGK theo nhóm -> dự đoán trước khi làm thí nghiệm, so sánh kết quả với dự đoán.

- Gọi đại diện nhóm trình bày KQ.
- Gợi ý để HS rút ra kết luận.
- Gọi HS nêu VD về các vật nóng lên hoặc lạnh đi, cho biết sự nóng lên, lạnh đi đó có ích hay không.

* GV HDHS tiến hành thí nghiệm trang 103 SGK theo nhóm.

- Gọi HS các nhóm trình bày KQ.

- Gọi HS các nhóm nhận xét.
-> GV kết luận.

- Cho HS quan sát cột chất lỏng trong ống; nhúng bầu nhiệt kế vào nước ấm để thâý cột chất lỏng dâng lên.

- Hỏi: Tại sao khi đun nước, không nên đổ đầy nước vào ấm?

-> GV giải thích thêm.
* Gọi HS nhắc lại nội dung bài học.
- Nhận xét tiết học.

- Nhắc HS về nhà học bài ở nhà
	- 2 HS trả lời câu hỏi theo yêu cầu.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

* Nghe.

* Nghe.

- Các nhóm 4 – 6 HS dự đoán và làm thí nghiệm theo HD.

- Các nhóm trình bày kết quả thí nghiệm. 

- Nêu KL: Các vật nóng lên thì thu nhiệt sẽ nóng lên. Các vật gần vật lạnh hơn thì tỏa nhiệt sẽ lạnh đi.

- HS lấy ví dụ .
* HS đọc phần 2 SGK, nghe HD và tiến hành làm thí nghiệm theo yêu cầu.

- Đại diện nhóm trình bày KQ.
- Các nhóm khác nhận xét bổ sung.

- HS quan sát nhiệt kế theo nhóm.

- HS trả lời.
* 2 HS đọc KL (SGK).

- Về thực hiện.


LỊCH SỬ
CUỘC KHẨN HOANG Ở ĐÀNG TRONG.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Học xong bài học sinh biết sơ lược về cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong:
+ Từ thế kỉ XVI, các chúa Nguyễn đã đẩy mạnh việc khẩn hoang từ sông Gianh trờ vào vùng Nam Bộ ngày nay.

- Cuộc khẩn hoang đã mở rộng diện tích sản xuất ở các vùng hoang hóa, nhiều xóm làng được hình thành và phát  triển.

2. Kĩ năng:

- HS biết dùng lược đồ để chỉ ra vùng đất khẩn hoang.

3. Thái độ:

- Giáo dục HS tính ham hiểu biết, thích tìm hiểu lịch sử nước nhà.
II. ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC:

1. Giáo viên: - Phiếu học tập. Bản đồ Việt Nam.

2. Học sinh:  - SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: 

A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)

B. Tiến trình giờ dạy:

	Thời gian 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’

32’
1’
15’

16’

3’


	1. Kiểm tra bài cũ: 

2. Bài  mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* Hoạt động 1:

- Các chúa Nguyễn tổ chức khai hoang.
* Hoạt động 2:

 - Kết quả của cuộc khai hoang.

3. Củng cố -Dặn dò:
	* Gọi HS trả lời câu hỏi cuối bài trước.
- Nhận xét, đánh giá.
* Nêu mục đích yêu cầu tiết học. 

* Cho HS đọc thầm SGK.

- Chia nhóm HS, phát phiếu học tập cho các nhóm. Y/c các thảo luận, đánh dấu x vào câu trả lời đúng nhất.

- Gọi đại diện nhóm xong trước lên dán phiếu.

HDHS cả lớp nhận xét, sửa chữa.

- GV kết luận, chốt nội dung đúng. 

* Gọi HS đọc mục 2 SGK

- Cho HS trao đổi theo cặp: 

+ Diện tích đất trước khi khẩn hoang và sau khi khẩn hoang?

+ Trình trạng đất trước khi khẩn hoang và sau khi khẩn hoang?

+ Làng xóm dân cư trước khi khẩn hoang và sau khi khẩn hoang?

- Gọi HS nêu ý kiến. GV ghi vào bảng so sánh.

-> GV kết luận.
- Hỏi: 
+ Dựa vào bảng nêu lại kết quả của cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong?

+ Cuộc sống chung của các dân tộc phía Nam đã mang lại KQ gì?

->Nhận xét, KL.

* Tổ chức cho HS báo cáo kết quả tìm hiểu được về cuộc khẩn hoang ở địa phương mình.

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.


	* 2 HS lên bảng thực hiện theo yêu cầu.

- Nhận xét, bổ sung.

* Nghe.

* HS đọc thầm sgk.

- HS thảo luận theo nhóm, thực hiện các y/c trong phiếu.

- Dán phiếu lên bảng. HS cả lớp nhận xét, bổ sung.

* 1 HS đọc.
-Thảo luận cặp.

+ Diện tích đất trước khi khẩn hoang: Đến hết vùng quảng Nam; sau khi khẩn hoang: Mở rộng đến hết vùng đồng bằng sông Cửu Long.

+ … Hoang hoá nhiều / đất hoang hoá giảm , đất sử dung tăng .

+ Làng xóm dân cư thưa thớt / Có thêm làng xóm và ngày càng trù phú .

- HS nối tiếp nhau phát biểu. Cả lớp nhận xét, bổ sung.
+ HS nêu.
+ ... Hoà đồng nền văn hoá dân tộc, tạo sự thống nhất với nhiều bản sắc...

* HS trình bày cá nhân.

- Nghe. 


BUỔI CHIỀU

Tiết 1:KHOA HỌC
VẬT DẪN NHIỆT VÀ VẬT CÁCH NHIỆT
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:HS biết được có những vật dẫn nhiệt tốt (các kim loại: đồng, nhôm...) và những vật dẫn nhiệt kém (không khí, các vật xốp như bông, len,..).
2. Kĩ năng:Giải thích được một số hiện tượng đơn giản liên quan đến tính dẫn nhiệt của vật liệu.
3. Thái độ:Giáo dục HS tính ham hiểu biết, yêu khoa học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC:
1. Giáo viên:   - Phích nước nóng và một số vật để làm thí nghiệm.
2. Học sinh:   - Chuẩn bị theo nhóm (đã phân công)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: 

	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’
32’
1’

12’
12’
7’
3’
	1. Kiểm tra bài cũ: 

2. Bài  mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* Hoạt động 1:

- Tìm hiêủ vật nào dẫn nhiệt tốt, vật nào dẫn nhiệt kém.
* Hoạt động 2:

 - Làm thí nghiệm về tính cách nhiệt của không khí.

* Hoạt động 3:

- Thi kể tên và nêu công dụng của các vật cách nhiệt.

3. Củng cố -Dặn dò:
	- Các vật truyền nhiệt cho nhau ntn?

- Nước và các chất lỏng khác có đặc điểm gì khi nóng lên hoặc lạnh đi?
-> Nhận xét, đánh giá.
* Nêu mục đích yêu cầu tiết học. 

* Tổ chức HS làm thí nghiệm theo nhóm và trả lời câu hỏi theo hướng dẫn trang 104 SGK. 

- Gọi đại diện các nhóm trình bày KQ.

-> GV giúp HS nhận xét về vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt 

H: - Tại sao vào những hôm trời rét, chạm tay vào ghế sắt tay ta có cảm giác lạnh?

- Tại sao khi chạm vào ghế gỗ, tay ta không có cảm giác lạnh bằng khi chạm vào ghế sắt?

* Gọi HS đọc phần đối thoại ở hình 3 trang 105.
- Cho HS nêu lại cách sử dụng nhiệt kế.
- Tổ chức HS làm thí nghiệm như  hướng dẫn trong SGK trang 105. 

(GV có thể giúp đỡ HS)

- Trình bày kết quả thí nghiệm và kết luận rút ra từ kết quả.

- GV hỏi thêm: 
+ Vì sao phải đổ nước nóng như nhau vào 2 cốc?

+ Vì sao phải đo nhiệt độ 2 cốc cùng lúc?

* Chia nhóm HS. Y/c các nhóm kể tên và nêu chất liệu là vật cách nhiệt hay dẫn nhiệt; nêu công dụng, việc giữ gìn đồ vật..

- Gọi HS trình bày, HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV kết luận.

* Gọi HS nhắc lại nội dung bài học.
- Nhận xét tiết học.

- Dặn dò HS.
	- 2HS trả lời.

- Cả lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung.

* Nghe.

* HS làm việc theo nhóm 4 – 6 HS.
- Đại diện các nhóm báo cáo KQ. 

- HS cả lớp nhận xét, bổ sung.

-> HS nêu nhận xét.
- Khi chạm tay vào ghế sắt, tay ta đã truyền nhiệt cho ghế (vật lạnh hơn) do đó tay có cảm giác lạnh......

- Vì gỗ dẫn nhiệt kém nên tay không bị mất nhiệt nhanh như khi chạm vào ghế sắt.
* 2 HS đọc. 

- 1 HS nêu.

- Thực hành làm thí nghiệm theo nhóm 4 – 6 HS.

- Đại diện một số nhóm trình bày kết quả làm thí nghiệm.

- Lớp nhận xét, bổ sung.
+ HS trả lời.

+ HSTL.

* HS thảo luận nhóm. 
- Nối tiếp trình bày trước lớp.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

* 2 HS đọc mục bạn cần biết (SGK)

- Nghe.




Tiết 2: MỸ THUẬT

Giáo viên chuyên dạy

Tiết 3: TIN HỌC

Giáo viên chuyên dạy



ĐỊA LÝ

ÔN TẬP

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- HS chỉ hoặc điền đúng được vị trí đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ, sông Hồng, sông Thái Bình, sông Tiền, sông Hậu, sông Đồng Nai trên bản đồ, lược đồ Việt Nam.

- Hệ thống một số đặc điểm tiêu biểu của 2 đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ.

2. Kĩ năng:

- HS chỉ được trên bản đồ vị trí thủ đô Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ và nêu một vài đặc điểm tiêu biểu của các thành phố này.

3. Thái độ:
- Giáo dục HS yêu thiên nhiên, đất nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC:

1. Giáo viên: - Bản đồ địa lí tự nhiên, bản đồ hành chính Việt Nam.

2. Học sinh:  - SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: 

A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)

B. Tiến trình giờ dạy:

	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’

32’
2’

8’

10’

12’

3’


	1. Kiểm tra bài cũ: 

2. Bài  mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* Hoạt động 1:

- Vị trí các đồng bằng và các dòng sông lớn.

* Hoạt động 2:

 - Đặc điểm thiên nhiên của ĐBBB và ĐBNB.
* Hoạt động 3:

- Con người và hoạt động sản xuất ở các đồng bằng.

3. Củng cố -Dặn dò.
	- Nêu và chỉ vị trí của TP Cần Thơ trên bản đồ VN?

- Tại sao nói Cần Thơ là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học của đồng bằng sông Cửu long? 

->Nhận xét, đấnh giá.

- Nêu mục đích, y/c tiết học.

* GV treo bản đồ tự nhiên VN.

- Gọi HS lên chỉ bản đồ chỉ vùng ĐBBB, ĐBNB và các sông lớn tạo nên các đồng bằng đó.
-> GV nhận xét, kết luận.

- GV yêu cầu HS chỉ 9 cửa sông  đổ ra biển của sông Cửu Long.

* Yêu cầu HS làm việc theo nhóm đôi: dựa vào bản đồ tự nhiên, SGK và kiến thức đã học tìm hiểu về đặc điểm tự nhiên của ĐBBB và ĐBNB và điền các thông tin vào bảng trong phiếu (GV tham khảo bảng ở sách thiết kế)

- Gọi các nhóm trình bày kết quả. 
- GV cùng cả lớp nhận xét, bổ sung.

-> GV nhẫn mạnh nội dung trên.
* GV treo bản đồ hành chính VN, y/c HS nêu tên các thành phố lớn nằm ở ĐBBB và ĐBNB.

-Yêu cầu HS chỉ các thành phố lớn đó trên bản đồ.

- Y/c HS làm việc cặp đôi: nêu tên các con sông chảy qua các Tp đó.

- GV treo bảng phụ viết sẵn các đặc điểm của ĐBBB và ĐBNB, Yêu cầu HS chọn những đặc điểm đúng cho mỗi vùng đồng bằng. 
- Gọi HS nêu lại những đặc điểm chính của các vùng ĐBBB và ĐBNB.

* GV nhận xét giờ học.

- Dặn dò HS. 
	- 2 HS thực hiện y/c kiểm tra.
- HS cả lớp nhận xét, bổ sung.

- Nghe.
* HS quan sát bản đồ.

- HS tiếp nối nhau lên chỉ bản đồ và nêu.
- Chỉ trên bản đồ: Cửa Tranh Đề, Bát xắc, Định An, Cung Hầu, Cổ Chiên, Hàm luông, Ba lai, Cửa Đại, Cửa Tiểu

* HS làm việc nhóm đôi, ghi KQ vào phiếu.
- Đại diện các nhóm trình bày KQ. Cả lớp nhận xét, bổ sung.

* HS quan sất bản đồ và nêu.

- 3, 4 HS nối tiếp lên chỉ các thành phố lớn ở ĐBBB và ĐBNB.
- HS thảo luận và nêu:

+ Sông bạch Đằng chảy qua TP Hải Phòng

+ Sông Sài Gòn, sông Đồng Nai chạy qua TP HCM…..

- HS quan sát, nối tiếp nêu các dặc điểm phù hợp với mỗi vùng đồng bằng.



HƯỚNG DẪN HỌC
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Giúp HS hoàn thành các BT trong ngày.

- Củng cố kĩ năng đọc-hiểu;  kĩ năng làm BT chính tả thông qua một số bài tập cụ thể.
2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng đọc hiểu cho HS.
3. Thái độ:

- Giáo dục HS tính tự giác, tích cực, chủ động.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC.

1. Giáo viên: - Phiếu học tập, bảng phụ.

2. Học sinh:  - Vở cùng em học Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)
B. Tiến trình giờ dạy:

	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	2’

10’
14’
10’
3’

	1. Kiểm tra bài cũ: 
2. Hoàn thành các BT trong ngày.
3. Hướng dẫn  HS làm một số BT Tiếng Việt.
a. Bài 1: 
Đọc-hiểu.

b. Bài 2: 
Điền l, n?

4. Củng cố -Dặn dò.
	- Kiểm tra mức độ hoàn thành các BT trong ngày của HS.

* GV yêu cầu HS tự hoàn thành các BT còn chưa xong trong ngày.

- GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu.

* Gọi  HS đọc y/c BT.

- Cho HS đọc thầm bài: Quả cầu tuyết.
- Y/c HS thảo luận nhóm đôi  làm bài.

- Gọi HS nêu ý kiến.
- Nhận xét, chốt câu trả lời đúng. 
+ Đáp án :
Câu 1: ý c.

Câu 2: ý b.

Câu 3: ý a. 

Câu 4: ý b.

Câu 5: ý b.

* Gọi HS đọc y/c BT.

- Cho HS tự làm BT vào vở. 2 HS làm vào phiếu khổ to.

- HD cả lớp nhận xét.


- Gọi đọc đoạn văn đã hoàn chỉnh.

- GV nhận xét giờ học. 

- Dặn dò HS.

	- HS báo cáo mức độ hoàn thành các BT trong ngày.

* HS tự hoàn thành các BT còn chưa xong trong ngày.

* 1 HS đọc. Lớp đọc thầm.

- HS đọc thầm bài văn.

- Thảo luận nhóm đôi  làm bài.

- HS nối tiếp nhau nêu ý kiến.
- Nhận xét, bổ sung.
* 1 HS đọc y/c BT.

- Làm bài vào vở.

2 HS làm vào phiếu.

- Nhận xét, chữa bài trên phiếu.

- 1 HS đọc.


HƯỚNG DẪN HỌC
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Giúp HS hoàn thành các BT trong ngày.

- Củng cố về tác dụng của câu kể Ai là gì?; củng cố về các từ ngữ thuộc chủ để Dũng cảm.

2. Kĩ năng:

- HS viết được một đoạn kết bài mở rộng cho bài văn miêu tả cây cối.

3. Thái độ:
- Giáo dục HS tính tự giác, tích cực, chủ động.

II. ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC.

1. Giáo viên: - Bảng phụ, giấy khổ to.

2. Học sinh:  - Vở cùng em học Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)

B. Tiến trình giờ dạy:

	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	2’

10’

6’

6’

6’

8’

3’


	1. Kiểm tra bài cũ: 
2. Hoàn thành các BT trong ngày.
3. Hướng dẫn  HS làm một số BT Tiếng Việt.
a. Bài 1: 
b. Bài 2: 
c. Bài 3:

d. Bài 5 :

4. Củng cố -Dặn dò.
	- Kiểm tra mức độ hoàn thành các BT trong ngày của HS.

* GV yêu cầu HS tự hoàn thành các BT còn chưa xong trong ngày.

- GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu.

* Gọi HS đọc nội dung và y/c BT.

- Cho HS tự làm bài vào vở.

- GV treo bảng phụ có các câu văn. Gọi HS nêu ý kiến.
- Nhận xét, chốt lời giải đúng.

* Gọi HS nêu y/c BT.

- Cho HS tự làm bài .
- Gọi HS nêu ý kiến.

- HD cả lớp nhận xét.

- GV đánh giá, chốt lời giải đúng.

Từ trái nghĩa với « dũng cảm » là : 

a/ hèn nhát, c/ yếu đuối. g/ run sợ, i/ trốn tránh.

* Gọi HS nêu y/c BT.

- GV hướng dẫn.

- Cho HS làm bài vào vở. 

- Gọi HS chữa bài.

- Nhận xét, đánh giá.

* Gọi HS đọc nội dung và y/c BT.

- Gọi HS nhắc lại thế nào là kết bài mở rộng ?

- Cho HS viết đoạn văn vào vở. Phát phiếu cho 1 HS làm.

- HD cả lớp nhận xét bài trên phiếu.

- Gọi vài HS đọc đoạn văn của mình.

* GV nhận xét giờ học. 

- Dặn dò HS.


	- HS báo cáo mức độ hoàn thành các BT trong ngày.

* HS tự hoàn thành các BT còn chưa xong trong ngày.

* 1 HS đọc. Lớp đọc thầm.

- HS suy nghĩ, làm bài.

- Nêu miệng KQ.

- Lớp nhận xét, sửa chữa.

Đáp án :

Câu a : giới thiệu nhân vật.

Câu b : nhận định tài năng của nhân vật.

Câu c : nhận định...

* 1 HS đọc đề bài.

- HS làm bài vào vở.

- Trả lời miệng KQ.

- Nhận xét, bổ sung. 

* 2 HS đọc đề bài.

- Làm bài vào vở rồi chữa bài.

- Nhận xét, bổ sung.

* 2 HS đọc.

-1 HS nêu.

- HS làm bài vào vở, 1 HS làm phiếu khổ to.

- Nhận xét bài trên phiếu.

- 3 HS đọc bài làm của mình.


HƯỚNG DẪN HỌC
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:

- Giúp HS hoàn thành các bài tập trong ngày.

- Củng cố về các phép tính với phân số; củng cố các t/c của phép nhân phân số.

2. Kĩ năng:

- HS biết áp dụng để giải toán.

3. Thái độ:
- Giáo dục HS tính tự giác, tích cực, chủ động.

II. ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC.

1. Giáo viên: - Phiếu khổ to cho BT 2.
2. Học sinh:  - Vở cùng em học Toán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)
B. Tiến trình giờ dạy:

	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	2’
10’
10’
8’
6’
3’
	1. Kiểm tra bài cũ: 
2. Hoàn thành các BT trong ngày.
3. Hướng dẫn  HS làm một số BT Toán.
a. Bài 1: 
Tính rồi rút gọn.
b. Bài 2: Tính.

c. Bài 4:

Giải toán.
4. Củng cố -Dặn dò.
	- Kiểm tra mức độ hoàn thành các BT trong ngày của HS.

- Yêu cầu HS tự hoàn thành các BT ở buổi học sáng. GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu.

* Gọi HS nêu y/c BT. 

- Cho HS tự làm bài a, b.

- Gọi 2 HS lên chữa bài, y/c HS nêu cách làm.

- HD nhận xét, chốt KQ đúng.

-> Gọi HS nhắc lại cách chia p/s?

* Gọi HS nêu y/c BT.

- Cho HS tự làm bài a, b vào vở.

- Gọi HS chữa bài, giải thích cách làm.

- HDHS nhận xét, sửa chứa.

- GV chốt KQ.

* Gọi HS đọc bài toán. 
- Gọi HS nêu tóm tắt.

- Y/c HS tự giải BT vào vở. 1 HS lên bảng giải.
- GV chấm một số vở HS.

- HD chữa bài trên bảng.

- GV nhận xét, đánh giấ, chốt bài giải đúng.
 * Nhận xét giờ học. 

 - Dặn dò HS.


	- HS báo cáo mức độ hoàn thành các BT trong ngày.

- HS tự hoàn thành các BT ở buổi sáng.

* 1 HS nêu y/c BT. 

- HS tự làm bài vào vở.

- 2 HS lên bảng làm bài, nêu cách làm.
- HS cả lớp nhận xét, sửa chữa.
- 1 HS nhắc lại quy tắc nhân 2 p/s.

* 1 HS đọc.

- HS làm bài cá nhân.

- 2 HS chữa bài, nêu cách làm.
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* 2 HS đọc BT.

- 1 HS nêu tóm tắt.

- Giải bài vào vở, 1 HS làm trên bảng.

- Nhận xét, sửa chữa.

Bài giải.

Số đường còn lại sau khi đã bán ở buổi sáng là :

150 – 100 = 50 (kg)

Buổi chiều bán được là :
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Cả 2 buổi cửa hàng bán được là :

100 + 30 = 130 (kg)

Đáp số: 130 kg


HƯỚNG DẪN HỌC
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Giúp HS hoàn thành các BT trong ngày.

- Củng cố về các phép tính với phân số. Củng cố về cách tính diện tích hình chữ nhật.
2. Kĩ năng:
- rèn kĩ năng thực hiện các phép tính với phân số và vận dụng để giải toán có lời văn.
3. Thái độ:
- Giáo dục HS tính tự giác, tích cực, chủ động.

II. ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC.

1. Giáo viên: - Phiếu khổ to. Bảng phụ.
2. Học sinh:  - Vở cùng em học Toán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)
B. Tiến trình giờ dạy:

	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	2’
10’
8’
8’
8’
3’

	1. Kiểm tra bài cũ: 
2. Hoàn thành các BT trong ngày.
3. Hướng dẫn  HS làm một số BT Toán.
a. Bài 1: 
Tính.
b. Bài 2:  Tính.

c. Bài 3:

Giải toán.
4. Củng cố -Dặn dò.
	- Kiểm tra mức độ hoàn thành các BT trong ngày của HS.

* GV yêu cầu HS tự hoàn thành các BT còn chưa xong trong ngày.

- GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu.

* Gọi HS nêu y/c BT. 

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.

- Gọi 2 HS lên bảng chữa bài, nêu cách làm.

- GV nhận xét. Chốt KQ đúng.
- Gọi HS nhắc lại cách thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia p/s.

* Gọi HS đọc y/c BT.

- Cho HS tự làm bài.

- Gọi HS chữa bài. 

- Nhận xét, sửa chữa.

-> GV đánh giá, chốt KQ đúng.
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* Gọi HS đọc BT. 1 HS nêu tóm tắt.
- Cho HS tự làm bài vào vở. 1 HS làm trên bảng lớp.

- HD chữa bài.

- Nhận xét, chốt lời giải đúng.

* Nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS.


	- HS báo cáo mức độ hoàn thành các BT trong ngày.

* HS tự hoàn thành các BT còn chưa xong trong ngày.

* 1HS đọc y/c, 

- HS làm bài vào vở. 

- 2 HS chữa bài.
- HS cả lớp nhận xét, bổ sung.

- HS nêu          

* 1, 2 HS nêu y/c BT.         

-  HS tự làm bài vào vở.

- 4 HS chữa bài.

- Cả lớp nhận xét, sửa chữa.

…
* 2 HS đọc BT.

-Tự làm bài vào vở. 1 HS làm bảng lớp.

- Chữa bài.

Bài giải

Số TN của trường ĐH Bách Khoa và ĐH Y là:

72-30 =42 (Thanh niên)

Số thanh niên của trường ĐH Bách Khoa là:
42 x 
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 = 35 (thanh niên)
Số thanh niên trường đại học Y là:

42 – 35 = 7 (thanh niên)

Đáp số: 7 thanh niên




HƯỚNG DẪN HỌC
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:

- Giúp HS hoàn thành các bài tập trong ngày.

- Củng cố về các phép tính với phân số; 
2. Kĩ năng:

- HS biết vận dụng để giải toán.

3. Thái độ:
- Giáo dục HS tính tự giác, tích cực, chủ động.

II. ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC.

1. Giáo viên: - Bảng phụ. Phiếu khổ to cho BT 2.
2. Học sinh:  - Vở cùng em học Toán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)
B. Tiến trình giờ dạy:

	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1’
10’
5’
8’
6’
6’
3’
	1. Kiểm tra bài cũ: 
2. Hoàn thành các BT trong ngày.
3. Hướng dẫn  HS làm một số BT Toán.
a. Bài 1: 
Đúng ghi Đ, sai ghi S.
b. Bài 2(a, c): Tính.

c. Bài 3:

Tìm x.
d. Bài 4:
Giải toán.
4. Củng cố -Dặn dò.
	- Kiểm tra mức độ hoàn thành các BT trong ngày của HS.

- Yêu cầu HS tự hoàn thành các BT ở buổi học sáng. GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu.

* Gọi HS nêu y/c BT. 

- Cho HS thảo luận nhóm đôi làm bài.
- GV treo bảng phụ, gọi HS nêu ý kiến (giải thích)
- HD nhận xét, chốt KQ đúng.

a, b -> Đ;   c, d -> S
* Gọi HS nêu y/c BT.

- Cho HS tự làm bài phần a, c.

- Gọi 3 HS lên bảng làm bài.

- HDHS nhận xét, sửa chữa.

- GV đánh giá, chốt KQ.

-> Gọi HS nhắc lại thứ tự thực hiện các biểu thức trên.

* Gọi HS nêu y/c BT.

- Cho HS tự làm bài.
- Gọi 2 HS lên bảng làm.
- HDHS nhận xét, sửa chữa.

- GV đánh giá, chốt KQ.

-> Gọi HS nhắc lại cách tìm thành phần chưa biết trong 2 phép tính trên.

* Gọi HS đọc bài toán. 

- Y/c HS tự giải BT vào vở. 1 HS lên bảng giải.

- GV chấm một số vở HS.

- HD chữa bài trên bảng.

- GV nhận xét, đánh giấ, chốt bài giải đúng.
* Nhận xét giờ học. 

- Dặn dò HS.


	- HS báo cáo mức độ hoàn thành các BT trong ngày.

- HS tự hoàn thành các BT ở buổi sáng.

* 1 HS nêu y/c BT. 

- HS thảo luận nhóm đôi.
- HS nối tiếp nêu ý kiến (giải thích)

- HS cả lớp nhận xét.

* 1 HS đọc.

- HS làm bài.

- 3 HS làm bảng lớp.
- Chữa bài của bạn.
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- HS nêu.
* 1 HS đọc.

- HS làm bài.

- 2 HS làm bảng lớp.
- Chữa bài của bạn.
-> 2 HS nêu.
* 2 HS đọc BT.

- 1 HS nêu tóm tắt.

- Giải bài vào vở, 1 HS làm trên bảng.

- Nhận xét, sửa chữa.




THỂ DỤC

BÀI 52: DI CHUYỂN TUNG - BẮT BÓNG, NHẢY DÂY

TRÒ CHƠI:  “TRAO TÍN GẬY.”

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:

- HS ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2. 3 người, nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Yêu cầu  thực hiện cơ bản đúng động tác  nâng cao thành tích.

- Học di chuyển tung (chuyền) và bắt bóng theo nhóm 2, 3 người. Yêu cầu biết cách thực hiện và thực hiện được động tác cơ bản đúng.
- Chơi trò chơi “ Trao tín gậy”. Yêu cầu HS biết được cách chơi và tham gia vào trò chơi tương đối chủ động.
2. Kĩ năng:

- HS thực hiện đúng các động tác trên; tham gia trò chơi một cách chủ động, nhiệt tình.

3. Thái độ:

- Giáo dục HS tính đoàn kết, kỉ luật.

II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện: 1 còi, bóng. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:

A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)

B. Tiến trình giờ dạy:

	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	8’

25’

6’


	1. Phần mở đầu:

2. Phần cơ bản:

a. Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2, 3 người.

b. Ôn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.

b. Trò chơi : 

“Trao tin gậy”.
3. Phần kết thúc.
	* GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.

- Cho HS chạy một vòng trên sân tập.

- Tập bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi : Kéo cưa lừa xẻ.

- Kiểm tra bài cũ :  4  HS

->  Nhận xét.
* Hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập ôn tập.

- Tổ chức thi đua nhau.

-> Nhận xét, tuyên dương.

* Hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập.

-> Nhận xét.

* Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi.

-> Nhận xét,

* Cho HS đứng giậm chân tại chỗ.

- Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.

- Dặn HS về nhà tập luyện bật xa.
	* HS tập hợp đội ngũ:

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

- HS chạy một vòng trên sân tập.

- Tập bài thể dục phát triển chung (2 x 8 nhịp)

- Chơi trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ (3 phút)

- 4 HS thực hiện động tác bật xa.

* HS ôn luyện theo nhóm.

- Các nhóm lần lượt biểu diễn động tác.

* HS ôn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.

- Các tổ thi đua nhảy dây.

+ Đội hình tập luyện:

* HS chơi trò chơi.

* HS đứng giậm chân tại chỗ.

+ Đội hình:

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *   

GV




THỂ DỤC

BÀI 52: DI CHUYỂN TUNG - BẮT BÓNG, NHẢY DÂY

TRÒ CHƠI:  “TRAO TÍN GẬY.”

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:

- HS ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2. 3 người, nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Yêu cầu  thực hiện cơ bản đúng động tác  nâng cao thành tích.

- Học di chuyển tung (chuyền) và bắt bóng theo nhóm 2, 3 người. Yêu cầu biết cách thực hiện và thực hiện được động tác cơ bản đúng.
- Chơi trò chơi “ Trao tín gậy”. Yêu cầu HS biết được cách chơi và tham gia vào trò chơi tương đối chủ động.
2. Kĩ năng:

- HS thực hiện đúng các động tác trên; tham gia trò chơi một cách chủ động, nhiệt tình.

3. Thái độ:

- Giáo dục HS tính đoàn kết, kỉ luật.

II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện: 1 còi, bóng. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:

A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)

B. Tiến trình giờ dạy:

	Thời gian
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	8’

25’

6’


	1. Phần mở đầu:

* GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.

- Cho HS chạy một vòng trên sân tập.

- Tập bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi : Kéo cưa lừa xẻ.

- Kiểm tra bài cũ :  4  HS

->  Nhận xét.

2. Phần cơ bản:

a. Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2, 3 người.

* Hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập ôn tập.

- Tổ chức thi đua nhau.

-> Nhận xét, tuyên dương.

b. Ôn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.

* Hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập.

-> Nhận xét.

b. Trò chơi : “Trao tin gậy”.

* Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi.

-> Nhận xét,

3. Phần kết thúc

* Cho HS đứng giậm chân tại chỗ.

- Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.

- Dặn HS về nhà tập luyện bật xa.
	* HS tập hợp đội ngũ:

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

- HS chạy một vòng trên sân tập.

- Tập bài thể dục phát triển chung (2 x 8 nhịp)

- Chơi trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ (3 phút)

- 4 HS thực hiện động tác bật xa.

* HS ôn luyện theo nhóm.

- Các nhóm lần lượt biểu diễn động tác.

* HS ôn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.

- Các tổ thi đua nhảy dây.

+ Đội hình tập luyện:

* HS chơi trò chơi.

* HS đứng giậm chân tại chỗ.

+ Đội hình:

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *   

                       GV             
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